
HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Mã LHP Môn thi Tín chỉ Số lượng Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi Giờ thi
Phòng 

Thi
Ghi Chú

1
020100022601-

K07201

Chính trị học – Những vấn 

đề cơ bản
3 65 Khoa Lý luận cơ sở 15/06/2026 1 07g30 C2-1

2
020100012101-

K07203A

Các vấn đề chuyên sâu về 

hợp đồng dân sự
2 56 Khoa Luật 15/06/2026 1 07g30 C2-3

3
020100043301-

K07204

Công tác xã hội trong các 

tổ chức Chính trị - Xã hội
2 48

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
15/06/2026 1 07g30 C4-3

4
020100017801-

K08202B
Xây dựng Đảng về tổ chức 3 55

Khoa Xây dựng 

Đảng
15/06/2026 2 09g30 C2-1

5
020100017802-

K08202A
Xây dựng Đảng về tổ chức 3 47

Khoa Xây dựng 

Đảng
15/06/2026 2 09g30 C2-3

6
020100010401-

K09203D
Luật tố tụng dân sự 3 80 Khoa Luật 15/06/2026 3 13g30 C2-1

7
020100010402-

K09203B
Luật tố tụng dân sự 3 79 Khoa Luật 15/06/2026 3 13g30 C2-3

8
020100010403-

K09203A
Luật tố tụng dân sự 3 78 Khoa Luật 15/06/2026 3 13g30 C4-3

9
020100040501-

K08205B
Quản lý thuế 2 74

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
15/06/2026 4 15g30 C2-1
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10
020100040502-

K08205A
Quản lý thuế 2 74

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
15/06/2026 4 15g30 C2-3

11
020100003303-

K09205B

Quản lý nhà nước về dân 

tộc, tôn giáo
2 59

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
16/06/2026 1 07g30 C2-1

12
020100003304-

K09205A

Quản lý nhà nước về dân 

tộc, tôn giáo
2 54

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
16/06/2026 1 07g30 C2-3

13

020100024901-

K08204B; 

020100024902-

K08204A

Quản trị Công tác xã hội 3 85
Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
16/06/2026 1 07g30 C4-1

14

020100041301-

K08201A; 

020100041302-

K08201A

Quyền lực chính trị 3 86 Khoa Lý luận cơ sở 16/06/2026 1 07g30 C4-3

15
020100010301-

K09203A
Luật lao động 3 80 Khoa Luật 16/06/2026 2 09g30 C2-1

16
020100010302-

K09203B
Luật lao động 3 79 Khoa Luật 16/06/2026 2 09g30 C2-3

17
020100010303-

K09203D
Luật lao động 3 80 Khoa Luật 16/06/2026 2 09g30 C4-3

18
020100034101-

K10201B
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 79 Khoa Lý luận cơ sở 16/06/2026 3 13g30 C2-1

19
020100034102-

K10201A
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 78 Khoa Lý luận cơ sở 16/06/2026 3 13g30 C2-3
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20
020100034107-

K10201A
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 74 Khoa Lý luận cơ sở 16/06/2026 3 13g30 C4-1

21
020100043201-

K07204

Đạo đức của nhân viên 

Công tác xã hội chuyên 

nghiệp

3 50
Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
16/06/2026 3 13g30 C4-3

22
020100041601-

K09202B

Quản lý nhà nước trên một 

số lĩnh vực
3 56

Khoa Xây dựng 

Đảng
16/06/2026 4 15g30 C2-1

23
020100041602-

K09202C

Quản lý nhà nước trên một 

số lĩnh vực
3 60

Khoa Xây dựng 

Đảng
16/06/2026 4 15g30 C2-3

24
020100041603-

K09202A

Quản lý nhà nước trên một 

số lĩnh vực
3 56

Khoa Xây dựng 

Đảng
16/06/2026 4 15g30 C4-3

25
020100026801-

K07202

Kỹ năng xử lý tình huống 

công tác Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

3 56
Khoa Xây dựng 

Đảng
17/06/2026 1 07g30 C2-3

26
020100039401-

K07203A
Nghiệp vụ thư ký tòa án 2 56 Khoa Luật 17/06/2026 1 07g30 C4-1

27
020100039402-

K07203B
Nghiệp vụ thư ký tòa án 2 53 Khoa Luật 17/06/2026 1 07g30 C4-3

28
020100044001-

K07201

Chính trị Việt Nam hiện 

đại -Những vấn đề cơ bản
2 64 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 1 07g30 C2-1

29
020100003103-

K09205D

Quản lý nhà nước về đô thị 

và nông thôn 
2 51

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
17/06/2026 2 09g30 C2-1

30
020100003104-

K09205C

Quản lý nhà nước về đô thị 

và nông thôn 
2 62

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
17/06/2026 2 09g30 C2-3
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31
020100027501-

K09204A
Tham vấn tâm lý 3 67

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
17/06/2026 2 09g30 C4-1

32
020100027502-

K09204B
Tham vấn tâm lý 3 69

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
17/06/2026 2 09g30 C4-3

33
020100001501-

K09203D
Anh văn 3 3 16 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 3 13g30 A4-2

34
020100032403-

K09202A

Lý luận hành chính nhà 

nước
3 62

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
17/06/2026 3 13g30 C2-3

35
020100032701-

K08201A

Anh văn 5 - Ngành Chính 

trị học
3 31 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 3 13g30 A4-1

36
020100032901-

K08204A

Anh văn 5 - Ngành Công 

tác xã hội
3 30 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 3 13g30 A4-3

37
020100001701-

K08205A

Anh văn 5 - Ngành Quản 

lý nhà nước
3 50 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 4 15g30 C2-3

38
020100001702-

K08205B

Anh văn 5 - Ngành Quản 

lý nhà nước
3 43 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 4 15g30 A4-1

39
020100032802-

K08202B

Anh văn 5 - Ngành Xây 

dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước

3 43 Khoa Lý luận cơ sở 17/06/2026 4 15g30 A4-3

40
020100003203-

K09205B

Quản lý nhà nước về văn 

hóa, giáo dục và y tế
2 54

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
18/06/2026 1 07g30 C2-1

41
020100003204-

K09205A

Quản lý nhà nước về văn 

hóa, giáo dục và y tế
2 59

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
18/06/2026 1 07g30 C2-3
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42
020100032601-

K08203B
Anh văn 5 - Ngành Luật 3 50 Khoa Lý luận cơ sở 18/06/2026 2 09g30 C2-1

43
020100032602-

K08203A
Anh văn 5 - Ngành Luật 3 50 Khoa Lý luận cơ sở 18/06/2026 2 09g30 C2-3

44
020100032603-

K08203A
Anh văn 5 - Ngành Luật 3 28 Khoa Lý luận cơ sở 18/06/2026 2 09g30 A4-2

45
020100027301-

K10204A

Hành vi con người và môi 

trường xã hội
3 74

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
18/06/2026 3 13g30 C2-1

46
020100027302-

K10204B

Hành vi con người và môi 

trường xã hội
3 68

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
18/06/2026 3 13g30 C2-3

47
020100039301-

K07203B

Pháp luật về thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và 

tiếp công dân

3 76 Khoa Luật 18/06/2026 3 13g30 C4-1

48
020100039302-

K07203A

Pháp luật về thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và 

tiếp công dân

3 72 Khoa Luật 18/06/2026 3 13g30 C4-3

49
020100021101-

K07202
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 2 34

Khoa Xây dựng 

Đảng
18/06/2026 4 15g30 C2-1

50
020100021102-

K08201A
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 2 52 Khoa Lý luận cơ sở 18/06/2026 4 15g30 C2-3

51
020100007201-

K10204A
Nhập môn công tác xã hội 3 75

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
19/06/2026 1 07g30 C2-1

52
020100007202-

K10204B
Nhập môn công tác xã hội 3 73

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
19/06/2026 1 07g30 C2-3
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53

020100043701-

K08201B; 

020100043702-

K08201A

Kỹ năng diễn thuyết chính 

trị
3 85 Khoa Lý luận cơ sở 19/06/2026 1 07g30 C4-3

54
020100009503-

K09202B
Luật hành chính 3 54 Khoa Luật 19/06/2026 2 09g30 C1-1

55
020100009504-

K10205D
Luật hành chính 3 58 Khoa Luật 19/06/2026 2 09g30 C2-1

56
020100009505-

K10205C
Luật hành chính 3 51 Khoa Luật 19/06/2026 2 09g30 C2-3

57
020100009506-

K10205B
Luật hành chính 3 60 Khoa Luật 19/06/2026 2 09g30 C4-1

58
020100009507-

K10205A
Luật hành chính 3 59 Khoa Luật 19/06/2026 2 09g30 C4-3

59
020100012901-

K09205A

Quản lý nhà nước về môi 

trường
2 63

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
19/06/2026 3 13g30 C2-1

60
020100012903-

K09205D

Quản lý nhà nước về môi 

trường
2 63

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
19/06/2026 3 13g30 C2-3

61
020100012904-

K09205C

Quản lý nhà nước về môi 

trường
2 57

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
19/06/2026 3 13g30 C4-3

62
020100039002-

K08203A

Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật
2 58 Khoa Luật 19/06/2026 4 15g30 C2-3

63
020100010002-

K09203D
Luật kinh tế 3 79 Khoa Luật 20/06/2026 1 07g30 C2-1

6/18



STT Mã LHP Môn thi Tín chỉ Số lượng Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi Giờ thi
Phòng 

Thi
Ghi Chú

64
020100010003-

K09203A
Luật kinh tế 3 80 Khoa Luật 20/06/2026 1 07g30 C2-3

65
020100009103-

K10205C
Luật hiến pháp 3 60 Khoa Luật 20/06/2026 2 09g30 C1-1

66
020100009104-

K10205D
Luật hiến pháp 3 58 Khoa Luật 20/06/2026 2 09g30 C2-1

67
020100009105-

K09202A
Luật hiến pháp 3 58 Khoa Luật 20/06/2026 2 09g30 C2-3

68
020100009106-

K09202B
Luật hiến pháp 3 61 Khoa Luật 20/06/2026 2 09g30 C4-1

69
020100009107-

K09202C
Luật hiến pháp 3 62 Khoa Luật 20/06/2026 2 09g30 C4-3

70
020100041801-

K09204A

An sinh xã hội và những 

vấn đề xã hội
2 70

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
20/06/2026 3 13g30 C2-1

71
020100041802-

K09204B

An sinh xã hội và những 

vấn đề xã hội
2 68

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
20/06/2026 3 13g30 C2-3

72
020100003503-

K09205B

Quản lý nhà nước về kinh 

tế
2 58

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
20/06/2026 3 13g30 C4-1

73
020100003504-

K09205A

Quản lý nhà nước về kinh 

tế
2 59

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
20/06/2026 3 13g30 C4-3

74
020100035001-

K09201B
Triết học Chính trị 2 74 Khoa Lý luận cơ sở 20/06/2026 4 15g30 C2-1

75
020100035002-

K09201A
Triết học Chính trị 2 76 Khoa Lý luận cơ sở 20/06/2026 4 15g30 C2-3
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76
020100028301-

K08205A

Phòng chống tham nhũng 

trong quản lý nhà nước
2 80

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
20/06/2026 4 15g30 C4-3

77
020100039101-

K08203A
Pháp luật về cạnh tranh 2 81 Khoa Luật 21/06/2026 1 07g30 C2-3

78
020100000902-

K10202A
Xã hội học đại cương 2 76 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 2 09g30 C2-1

79
020100000904-

K10203B
Xã hội học đại cương 2 78 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 2 09g30 C2-3

80
020100000905-

K10203A
Xã hội học đại cương 2 80 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 2 09g30 C4-1

81
020100000907-

K10202A
Xã hội học đại cương 2 73 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 2 09g30 C4-3

82
020100027401-

K09204B

Công tác dân vận của các 

tổ chức Chính trị - Xã hội
2 69

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
21/06/2026 3 13g30 C2-1

83
020100027402-

K09204A

Công tác dân vận của các 

tổ chức Chính trị - Xã hội
2 65

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
21/06/2026 3 13g30 C2-3

84
020100041201-

K09201B
Lịch sử tư tưởng chính trị 3 73 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 3 13g30 C4-1

85
020100041202-

K09201A
Lịch sử tư tưởng chính trị 3 65 Khoa Lý luận cơ sở 21/06/2026 3 13g30 C4-3

86
020100004801-

K08205B

Kỹ năng giao tiếp hành 

chính
2 75

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
21/06/2026 4 15g30 C2-1

87
020100004802-

K08205A

Kỹ năng giao tiếp hành 

chính
2 76

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
21/06/2026 4 15g30 C2-3

8/18



STT Mã LHP Môn thi Tín chỉ Số lượng Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi Giờ thi
Phòng 

Thi
Ghi Chú

88
020100041001-

K10202B

Lịch sử phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế
2 58 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 1 07g30 C2-1

89
020100041002-

K10202A

Lịch sử phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế
2 52 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 1 07g30 C2-3

90
020100041003-

K10202C

Lịch sử phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế
2 60 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 1 07g30 C4-3

91
020100007603-

K10203C
Kinh tế vi mô 2 68 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 2 09g30 C2-1

92
020100007604-

K10203C
Kinh tế vi mô 2 59 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 2 09g30 C2-3

93
020100024101-

K10204B
Tâm lý học phát triển 2 68

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
22/06/2026 2 09g30 C4-1

94
020100024102-

K10204A
Tâm lý học phát triển 2 72

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
22/06/2026 2 09g30 C4-3

95
020100013501-

K09201A

Tổng quan về chính sách 

công
2 67 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 3 13g30 C2-1

96
020100013502-

K09201B

Tổng quan về chính sách 

công
2 62 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 3 13g30 C2-3

97
020100013505-

K09205C

Tổng quan về chính sách 

công
2 51 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 3 13g30 C4-1

98
020100013506-

K09205D

Tổng quan về chính sách 

công
2 69 Khoa Lý luận cơ sở 22/06/2026 3 13g30 C4-3

99
020100039201-

K08203A
Pháp luật về chứng khoán 2 77 Khoa Luật 22/06/2026 4 15g30 C2-3
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100
020100006401-

K10204A
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 56 Khoa Lý luận cơ sở 23/06/2026 1 07g30 C2-1

101
020100006402-

K10205A
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 52 Khoa Lý luận cơ sở 23/06/2026 1 07g30 C2-3

102

020100018501-

K08202A; 

020100018502-

K08202B

Công tác văn phòng cấp ủy 

Đảng
2 96

Khoa Xây dựng 

Đảng
23/06/2026 2 09g30 C2-1

103
020100010603-

K09203D
Luật tố tụng hành chính 2 80 Khoa Luật 23/06/2026 2 09g30 C2-3

104
020100046402-

K10201A
Khoa học quản lý 2 77 Khoa Lý luận cơ sở 23/06/2026 3 13g30 C2-1

105
020100046404-

K10203C
Khoa học quản lý 2 74 Khoa Lý luận cơ sở 23/06/2026 3 13g30 C2-3

106
020100046405-

K10203C
Khoa học quản lý 2 75 Khoa Lý luận cơ sở 23/06/2026 3 13g30 C4-3

107
020100011601-

K08203B
Luật Thương mại quốc tế 2 65 Khoa Luật 23/06/2026 4 15g30 C2-3

108
020100011502-

K08203SN
Luật Thi hành án hình sự 2 63 Khoa Luật 24/06/2026 1 07g30 C2-1

109
020100011503-

K08203B
Luật Thi hành án hình sự 2 59 Khoa Luật 24/06/2026 1 07g30 C2-3

110
020100007704-

K10201B

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 64 Khoa Lý luận cơ sở 24/06/2026 2 09g30 C1-1
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111
020100007705-

K10204A

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 66 Khoa Lý luận cơ sở 24/06/2026 2 09g30 C2-1

112
020100007706-

K10203D

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 65 Khoa Luật 24/06/2026 2 09g30 C2-3

113
020100007707-

K10203B

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 66 Khoa Luật 24/06/2026 2 09g30 C4-1

114
020100007708-

K10203C

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 65 Khoa Luật 24/06/2026 2 09g30 C4-3

115
020100007709-

K10204A

Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 
3 47 Khoa Lý luận cơ sở 24/06/2026 2 09g30 A4-1

116
020100016901-

K10202A

Lịch sử các Đảng chính trị 

trên thế giới
2 53

Khoa Xây dựng 

Đảng
24/06/2026 3 13g30 C2-1

117
020100016902-

K10202C

Lịch sử các Đảng chính trị 

trên thế giới
2 55

Khoa Xây dựng 

Đảng
24/06/2026 3 13g30 C2-3

118
020100016903-

K10202B

Lịch sử các Đảng chính trị 

trên thế giới
2 49

Khoa Xây dựng 

Đảng
24/06/2026 3 13g30 C4-3

119

020100001901-

K08201B; 

020100001902-

K08201B

Tin học ứng dụng 2 60 Khoa Lý luận cơ sở 24/06/2026 4 15g30 C2-1
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120

020100001903-

K08201B; 

020100001904-

K08201B; 

020100001905-

K08201B

Tin học ứng dụng 2 90 Khoa Lý luận cơ sở 24/06/2026 4 15g30 C2-3

121
020100018703-

K09202B

Các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam
2 53 Khoa Luật 25/06/2026 1 07g30 C2-1

122
020100053401-

K10205A
Hành vi tổ chức 2 52

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
25/06/2026 1 07g30 C2-3

123
020100038801-

K10201A

Thành phố Hồ Chí Minh 

học
2 79 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 2 09g30 C2-1

124
020100038804-

K10203B

Thành phố Hồ Chí Minh 

học
2 79 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 2 09g30 C2-3

125
020100011301-

K08203A
Thi hành án dân sự 2 53 Khoa Luật 25/06/2026 2 09g30 C4-3

126
020100010202-

K09203D
Luật đất đai 2 79 Khoa Luật 25/06/2026 3 13g30 C2-1

127
020100010203-

K09203B
Luật đất đai 2 80 Khoa Luật 25/06/2026 3 13g30 C2-3

128
020100049901-

K10203B
Xã hội học pháp luật 2 65 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 3 13g30 C4-1

129
020100049902-

K10203A
Xã hội học pháp luật 2 68 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 3 13g30 C4-3
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130
020100034105-

K10205C
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 79 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 4 15g30 C2-1

131
020100034106-

K10205C
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 80 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 4 15g30 C2-3

132
020100034108-

K10205C
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 79 Khoa Lý luận cơ sở 25/06/2026 4 15g30 C4-3

133
020100001201-

K10201A
Tâm lý học đại cương 2 71 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 1 07g30 C2-1

134
020100001202-

K10203C
Tâm lý học đại cương 2 80 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 1 07g30 C2-3

135
020100001805-

K08201B
Tin học đại cương 2 30 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 2 09g30 A4-2

136
020100009803-

K08203A
Luật học so sánh 2 60 Khoa Luật 26/06/2026 2 09g30 C2-1

137
020100044101-

K10202A
Tôn giáo học đại cương 2 75 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 2 09g30 C2-3

138
020100047401-

K10202A
Chính sách công 2 62 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 3 13g30 C2-1

139
020100047404-

K10201B
Chính sách công 2 63 Khoa Lý luận cơ sở 26/06/2026 3 13g30 C2-3

140
020100018401-

K08202B
Công tác dân vận của Đảng 2 50

Khoa Xây dựng 

Đảng
26/06/2026 4 15g30 C2-1

141
020100018402-

K08202A
Công tác dân vận của Đảng 2 51

Khoa Xây dựng 

Đảng
26/06/2026 4 15g30 C2-3
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142
020100044302-

K09205A
Chính phủ số 2 80

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
26/06/2026 4 15g30 C4-3

143

020100005202-

K09205A-Nhóm 

1

Kỹ năng thuyết trình 2 24
Khoa Nhà nước và 

pháp luật
27/06/2026 1 07g30 A4-1

Thuyết 

trình -

Nhóm 1

144

020100005202-

K09205A-Nhóm 

2

Kỹ năng thuyết trình 2 24
Khoa Nhà nước và 

pháp luật
27/06/2026 1 07g30 A4-3

Thuyết 

trình -

Nhóm 2

145
020100018201-

K08202B

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực 

đời sống xã hội
2 48

Khoa Xây dựng 

Đảng
27/06/2026 1 07g30 C2-1

146
020100018202-

K08202A

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực 

đời sống xã hội
2 50

Khoa Xây dựng 

Đảng
27/06/2026 1 07g30 C2-3

147
020100000201-

K10203A
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 68 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 2 09g30 C2-1

148
020100000204-

K10203D
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 64 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 2 09g30 C2-3

149
020100019501-

K09202A
Kỹ năng giao tiếp 2 48

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
27/06/2026 3 13g30 C4-3

150

020100046201-

K10203D; 

020100046202-

K10203C; 

020100046204-

K10203A

Ứng dụng công nghệ số và 

trí tuệ nhân tạo
3 90 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 3 13g30 C2-1
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151

020100046205-

K10205D; 

020100046206-

K10205C; 

020100046207-

K10205B

Ứng dụng công nghệ số và 

trí tuệ nhân tạo
3 90 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 3 13g30 C2-3

152

020100046208-

K10205A; 

020100046209-

K10203D

Ứng dụng công nghệ số và 

trí tuệ nhân tạo
3 60 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 4 15g30 C2-1

153

020100046210-

K10203C; 

020100046211-

K10203B

Ứng dụng công nghệ số và 

trí tuệ nhân tạo
3 60 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 4 15g30 C2-3

154

020100046212-

K10203A; 

020100046213-

K10205D; 

020100046214-

K10205C

Ứng dụng công nghệ số và 

trí tuệ nhân tạo
3 90 Khoa Lý luận cơ sở 27/06/2026 4 15g30 C4-3

155
020100005302-

K07205A
Đạo đức công vụ 2 41

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
- - - - Tiểu luận

156
020100042301-

K08204A

Nghiệp vụ Công tác xã hội 

với cá nhân
2 40

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận
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157
020100042302-

K08204B

Nghiệp vụ Công tác xã hội 

với cá nhân
2 42

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận

158
020100051301-

K10204A

Kỹ năng quản lý thời gian 

và lập kế hoạch
2 46 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

159
020100046601-

K10201B

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 59 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

160
020100046602-

K10201A

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 64 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

161
020100046603-

K10202C

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 63 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

162
020100046604-

K10202A

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 62 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

163
020100046605-

K10204B

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 65 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

164
020100046606-

K10204A

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 64 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

165
020100046607-

K10202A

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 57 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

166
020100046608-

K10201A

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 53 Khoa Lý luận cơ sở - - - - Tiểu luận

167
020100005701-

K07205A

Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 

trong Quản lý
2 65

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
- - - - Tiểu luận

168
020100042401-

K08204B

Nghiệp vụ Công tác xã hội 

với nhóm
2 42

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận
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169
020100042402-

K08204A

Nghiệp vụ Công tác xã hội 

với nhóm
2 40

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận

170
020100040701-

K07205A
Quản trị nguồn nhân lực 3 70

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
- - - - Tiểu luận

171
020100042501-

K08204A

Nghiệp vụ Tổ chức và phát 

triển cộng đồng
2 39

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận

172
020100042502-

K08204B

Nghiệp vụ Tổ chức và phát 

triển cộng đồng
2 44

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - - Tiểu luận

173
020100040801-

K07205A

Quản trị hành chính doanh 

nghiệp
3 45

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
- - - - Tiểu luận

174
020100005602-

K07205A

Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Quản lý Nhà nước
5 12

Khoa Nhà nước và 

pháp luật
- - - -

175
020100031801-

K07203A

Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Luật
5 20 Khoa Luật - - - -

176
020100031901-

K07202

Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước

5 11
Khoa Xây dựng 

Đảng
- - - -

177
020100032001-

K07201

Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Chính trị học
5 5 Khoa Lý luận cơ sở - - - -

178
020100032101-

K07204

Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Công tác xã hội
5 7

Bộ môn Dân vận và 

Công tác xã hội
- - - -

179
020100031401-

K7LUAT

Thực tập tốt nghiệp ngành 

Luật
5 9 Khoa Luật - - - -
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180
020100047215-

K10203B
Giáo dục thể chất 1 2 42 Khoa Lý luận cơ sở - - - -

181
020100047216-

K10203C
Giáo dục thể chất 1 2 43 Khoa Lý luận cơ sở - - - -

182
020100047219-

K10205A
Giáo dục thể chất 1 2 42 Khoa Lý luận cơ sở - - - -

* Tổng số : 182 lớp học phần

Nguyễn Thị Phương Lan

Ngày   tháng 5 năm 2026

T/L GIÁM ĐỐC

K/T TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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